
THỐNG KÊ CÁC VỤ CHÁY GÂY THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG VỀ NGƯỜI 

(Kèm theo Báo cáo số: 1773/BC-BCA-C07 ngày 03/11/2023 của Bộ Công an) 
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1 Hà Nội 

1 
Nhà ở nhiều căn hộ tại số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, 

phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 
12/9/2023 56 

72 

* Trên cả nước, xảy ra 50 vụ cháy có thiệt 

hại nghiêm trọng, làm 134 người chết tại 24 

tỉnh, thành phố. 

Trong đó: 

- Xảy ra 01 vụ làm chết 56 người (Hà Nội). 

- Xảy ra 02 vụ làm chết 04 người (Hà Nội 01 

vụ, Bình Thuận 01 vụ). 

- Xảy ra 06 vụ làm chết 03 người (Hà Nội 03 

vụ; các địa phương xảy ra 01 vụ: Hải Phòng, 

Hòa Bình, Khánh Hòa). 

- Xảy ra 11 vụ làm chết 02 người (Tp HCM 

03 vụ; Thanh Hóa 02 vụ; Quảng Nam 02 vụ; 

các địa phương xảy ra 01 vụ: Bắc Giang, Đà 

Nẵng, Bắc Ninh, Kon Tum). 

- Xảy ra 30 vụ làm chết 01 người (Tp HCM 

07 vụ; Hà Nội 03 vụ, Hải Phòng 03 vụ; Đồng 

Nai 02 vụ; Bắc Giang 02 vụ; các địa phương 

xảy ra 01 vụ gồm: Đà Nẵng, Tây Ninh, Bình 

Định, Hưng Yên, An Giang, Bình Phước, 

Gia Lai, Đắk Lắk, Điện Biên, Hà Giang, Lào 

Cai, Long An, Thanh Hóa). 

 

2 
Nhà dân tại số 24 Thành Công, phường Quang Trung, 

quận Hà Đông, TP Hà Nội 
13/5/2023 4 

3 

Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh xe đạp, xe máy 

điện Ánh Dương. Đ/c: thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, TP Hà Nội  

19/7/2023 3 

4 
Nhà ở kết hợp kinh doanh biển hiệu Lệ Quyên Beauty. Đ/c: 

Số 12, ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 
08/7/2023 3 

5 
Lán tạm thu mua phế liệu tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh 

Trì, Hà Nội 
26/10/2023 3 

6 
Hộ gia đình kết hợp kinh doanh café tại số 6A, phường 

Long Biên, TP Hà Nội 
28/3/2023 1 

7 
Nhà dân tại số 64 ngõ 58 Đào Tấn, phường Cống Vị, 

quận Ba Đình, TP Hà Nội 
22/4/2023 1 

8 
Nhà bà Đặng Thị Huế. Đ/c: xóm 3, thôn Long Phú, xã 

Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 
22/6/2023 1 



2 
 

TT 
Địa 

phương 

Số vụ 

cháy 
Tên, địa chỉ cơ sở xảy cháy 

Ngày, 

tháng 

xảy cháy 

Số 

người 

chết 

Tổng số 

người 

chết 

Ghi chú 

2 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

1 
Nhà dân tại số 204/44 Thống Nhất, phường 10, quận 

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 
11/9/2023 2 

13 

2 
Nhà dân tại số 18/53A Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 

quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh  
27/6/2023 2 

3 
Nhà ở kết hợp cho thuê tại số 9/2 đường Mạc Thiên 

Tích, phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh 
29/8/2023 2 

4 
Nhà ở kết hợp kinh doanh quán ăn tại số 70 Quốc lộ 

13, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 
04/4/2023 1 

5 
Nhà dân tại số 168/8A đường Phạm Phú Thứ, phường 

4, Quận 6, TP Hồ Chí Minh 
21/3/2023 1 

6 
Nhà dân tại số 18 đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 
28/5/2023 1 

7 
Công ty TNHH SX nhựa Anh Dũng. Đ/c: Số 3 Hồ Học 

Lãm, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh 
08/9/2023 1 

8 
Nhà dân tại số 1B đường 18D, KP10, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 
23/3/2023 1 

9 
Nhà dân tại số 99/88 đường Tô Hiệu, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 
26/5/2023 1 

10 
Xưởng phế liệu, địa chỉ 638/4 quốc lộ 1A, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 
08/10/2023 1  
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3 
Hải 

Phòng 

1 
Phòng trà Nhật - Hàn Akatsuki. Đ/c: số 144 Văn Cao, 

phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng 
12/5/2023 3 

6 

2 
Nhà trọ của bà Nguyễn Thị Yên tại ngõ 81 đường Hoa 

Khê, P. Quán Trữ, Q. Kiến An, Hải Phòng 
17/01/2023 1 

3 
Nhà dân tại số 14/87 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải 

Phòng 
25/02/2023 1 

4 
Nhà dân số 231 đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, TP Hải Phòng 
28/7/2023 1 

4 
Thanh 

Hóa 

1 
Nhà dân tại số 8 Nguyễn Văn Huyên, phường Ba Đình, 

TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
16/4/2023 2 

5 2 
Nhà dân tại đường Nguyễn Thị Định, phường Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
13/7/2023 2 

3 

Nhà ở kết hợp kinh doanh của ông Nguyễn Tiến Hùng. 

Đ/c: Số 354 Lê Hoàn, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

03/01/2023 1 

5 
Bắc 

Giang 

1 
Nhà dân tại thôn Yên Vinh, xã Yên Mỹ, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 
05/10/2023 2 

4 
2 

Nhà ở kết hợp kinh doanh đồ gỗ của ông Vũ Văn Cần. 

Đ/c: thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang 

24/3/2023 1 

3 

Khu lán trại nghỉ ăn giữa ca cho công nhân xây dựng 

dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thuộc Công 

ty TNHH FuYu,. Đ/c: KCN Quang Châu, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang  

26/10/2023 1 
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6 
Quảng 

Nam 

1 

Nhà ở kết hợp kinh doanh văn phòng phẩm. Đ/c: Số 

948 Phan Chu Trinh, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam 

31/5/2023 2 

4 

2 
Nhà ông Hồ Văn Nia. Đ/c: thôn 2, xã Trà Cang, huyện 

Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 
02/3/2023 2 

7 
Bình 

Thuận 
1 

Nhà ở kết hợp sửa xe máy tại xã Phong Nẫm, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
31/8/2023 4 4 

8 
Hòa 

Bình 
1 

Nhà để ở kết hợp kinh doanh "Shop Trang Huyền". 

Đ/c: Số 2 Lạc Long Quân, phường Tân Thịnh, TP Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

15/7/2023 3 3 

9 
Khánh 

Hòa 
1 

Nhà ở kết hợp kinh doanh tạp hóa tại số 53/4, 53/6, 

53/8 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, 

TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

10/6/2023 3 3 

10 
Đà 

Nẵng 

1 
Nhà dân tại 236 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, 

quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng 
11/10/2023 2 

3 

2 
Nhà dân, địa chỉ: số 48 đường Hồ Tùng Mậu, quận 

Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 
23/10/2023 1 

11 
Đồng 

Nai 

1 
Cháy cỏ tại tổ 3, KP Long Đức, phường Tam Phước, 

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
09/4/2023 1 

2 

2 

03 xe tải tại bãi xe chờ nhập hàng hóa của Công ty 

Tiến Nga. Đ/c: Số 16 đường Phan Đăng Lưu, KP7, P. 

Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

03/3/2023 1 

12 
Bắc 

Ninh 
1 

Cửa hàng tạp óa của ông Nguyễn Đăng Kết tại số 37 KP 

Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
29/8/2023 2 2 

13 
Kon 

Tum 
1 

Khoảnh 4, tiểu khu 596, thôn K’Bay, xã Hơ Moong, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 
07/3/2023 2 2 
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14 Gia Lai 1 
Nhà dân tại thôn Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai 
14/5/2023 1 1 

15 
Tây 

Ninh 
1 

Cửa hàng thời trang Vinh Duyên. Đ/c: số 379 KP 

Thanh Hà, TT Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
07/8/2023 1 1 

 

 

 

 

 

16 
Bình 

Định 
1 

Ki ốt số 8 Cảng cá Quy Nhơn. Đ/c: Hẻm 34A Trần 

Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định 
10/02/2023 1 1 

17 
Hưng 

Yên 
1 

Nhà ở kết hợp kinh doanh bia hơi tại thôn Quang 

Trung, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
06/6/2023 1 1 

18 
An 

Giang 
1 

Nhà dân tại tổ 8, khóm An Hưng, TT An Phú, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang 
06/3/2023 1 1 

19 
Bình 

Phước 
1 

Xe ô tô BKS 51H - 535.21. Đ/c: Đường Nguyễn Thị 

Định, KP Phú Cường, P. Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

24/3/2023 1 1 

20 
Đắk 

Lắk 
1 

Nhà dân (chòi rẫy) tại thôn 12, xã Hòa Phú, TP Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đăk Nông 
25/3/2023 1 1 

21 
Điện 

Biên 
1 

Lán nương của gia đình anh Giàng A Chu. Đ/c: Bản Huổi 

Va B, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 
06/4/2023 1 1 

22 
Hà 

Giang 
1 

Hộ gia đình ông Bùi Hòa Bình. Đ/c: số 300 tổ 01, P. 

Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang 
15/01/2023 1 1 

 

23 Lào Cai 1 
Nhà dân ông Sùng Seo Sểnh, thôn Làng Có 1, xã 

Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 
22/10/2023 1 1 

24 
Long 

An 
1 

Hộ bà Nguyễn Thị Hằng tại ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh 

Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
25/01/2023 1 1 

 


